
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP  Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số: 552/QĐ-HĐTTN Sơn La, ngày 17 tháng 6 năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Công nhận đủ điều kiện dự thi thi tốt nghiệp các khối lớp Trung cấp niên chế: 

Pháp luật K60; Quản lý văn hóa K45, K60; Hướng dẫn du lịch K45, K60; 

Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian dân tộc K44 (4 năm);  

Thanh nhạc K44 (4 năm) năm học 2024 - 2025 

 
  

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP 
 

 Căn cứ Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/03/2017 của Bộ trưởng 

Bộ Lao động Thương binh & Xã hội, Quy định việc tổ chức thực hiện chương trình 

đào tạo trình độ Trung cấp, trình độ Cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức 

tích luỹ mô dun hoặc tín chỉ, Quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp; 

Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-CĐSL ngày 02/01/2025 của Hiệu trưởng Trường 

Cao đẳng Sơn La ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng 

Sơn La; 

Căn cứ Quyết định số 639/QĐ-CĐSL ngày 08/9/2023 của Hiệu trưởng Trường 

Cao đẳng Sơn La ban hành Quy chế đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng 

theo niên chế thuộc nhóm ngành, nghề giáo dục nghề nghiệp; 

Căn cứ Quyết định số 699/QĐ-CĐSL ngày 19/9/2023 của Hiệu trưởng Trường 

Cao đẳng Sơn La ban hành Quy chế đào tạo trình độ trung cấp theo niên chế từ 

khoá 41 đến khoá 44 của Trường Trung cấp Văn hóa, nghệ thuật và du lịch sau khi 

sáp nhập vào Trường Cao đẳng Sơn La; 

Căn cứ Quyết định số 700/QĐ-CĐSL ngày 19/9/2023 của Hiệu trưởng Trường 

Cao đẳng Sơn La ban hành Quy chế đào tạo trình độ trung cấp theo niên chế Khoá 

45 của Trường Trung cấp Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch sau khi sáp nhập vào 

Trường Cao đẳng Sơn La; 

Căn cứ Kế hoạch số 166/KH-CĐSL ngày 28/6/2024 của Hiệu trưởng Trường 

Cao đẳng Sơn La ban hành Kế hoạch tổ chức đào tạo năm học 2024 – 2025; 

Căn cứ Kế hoạch số 150/KH-CĐSL ngày 29/5/202 của Hiệu trưởng Trường 

Cao đẳng Sơn La ban hành Kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp các khối lớp Trung cấp 

niên chế: Pháp luật K60; Quản lý văn hóa K45, K60; Hướng dẫn du lịch K45, K60; 

Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian dân tộc K44 (4 năm); Thanh nhạc K44 (4 năm) 

năm học 2024 - 2025; 

Căn cứ Quyết định số 527/QĐ-CĐSL ngày 09/6/2025 của Hiệu trưởng Trưởng 

Cao đẳng Sơn La, Quyết định thành lập Hội đồng thi tốt nghiệp các khối lớp Trung 

cấp niên chế: Pháp luật K60; Quản lý văn hóa K45, K60; Hướng dẫn du lịch K45, 
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K60; Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian dân tộc K44 (4 năm); Thanh nhạc K44 (4 

năm) năm học 2024 - 2025; 

Căn cứ Quyết định số 530/QĐ-CĐSL ngày 10/6/2025 của Hiệu trưởng Trưởng 

Cao đẳng Sơn La về việc thành lập Hội đồng xét điều kiện dự thi  thi tốt nghiệp các 

khối lớp Trung cấp niên chế: Pháp luật K60; Quản lý văn hóa K45, K60; Hướng 

dẫn du lịch K45, K60; Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian dân tộc K44 (4 năm); 

Thanh nhạc K44 (4 năm) năm học 2024 - 2025; 

Căn cứ Biên bản số 59/BB-HĐXĐKDTTN ngày 16/6/2025 của Hội đồng Xét 

điều kiện dự thi dự thi tốt nghiệp các khối lớp Trung cấp niên chế: Pháp luật K60; 

Quản lý văn hóa K45, K60; Hướng dẫn du lịch K45, K60; Nghệ thuật biểu diễn múa 

dân gian dân tộc K44 (4 năm); Thanh nhạc K44 (4 năm) năm học 2024 - 2025; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Công nhận 109 học sinh các khối lớp Trung cấp niên chế: Pháp luật 

K60; Quản lý văn hóa K45, K60; Hướng dẫn du lịch K45, K60; Nghệ thuật biểu 

diễn múa dân gian dân tộc K44 (4 năm); Thanh nhạc K44 (4 năm) năm học 2024 - 

2025 (Có danh sách kèm theo). 

 Điều 2. Trưởng Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng, Trưởng các đơn vị và 

các học sinh có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

 

  Nơi nhận:  TM HỘI ĐỒNG THI 

- Lãnh đạo trường (b/c); CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 
- Như Điều 3 (t/h); 

- Lưu: VT, KTCL. 
 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG                

Nguyễn Đức Long 
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DANH SÁCH HỌC SINH 

Đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp cho các khối lớp Trung cấp niên chế: 

Pháp luật K60; Quản lý văn hóa K45, K60; Hướng dẫn du lịch K45, K60; 

Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian dân tộc K44 (4 năm);  

Thanh nhạc K44 (4 năm) năm học 2024 - 2025 

(Kèm theo Quyết định số 552/QĐ-HĐTTN ngày 17 tháng 6 năm 2025 

 của Chủ tịch Hội đồng thi tốt nghiệp) 
 

TT Mã SV Họ Tên Ngày/tháng/năm sinh Ghi chú 

1. Lớp Trung cấp NTBD Múa DGDT K44A (Hệ 4 năm) 

1 1344020701 Bàn Lan Anh 07/11/2005   

2 1344020702 Hà Thị Anh 30/01/2006   

3 1344020703 Lèo Quốc Anh 02/09/2006   

4 1344020704 Lường Văn Đức Anh 14/10/2007   

5 1344020705 Mùi Huyền Châu 18/04/2007   

6 1344020707 Lường Thị Thu Hoài 13/09/2006   

7 1344020708 Lò Thị Lan 16/10/2007   

8 1344020710 Lèo Thị Huyền Lương 08/05/2006   

9 1344020712 Thào Mái Sia 02/02/2006   

10 1344020713 Lường Quốc Thái 02/12/2007   

2. Lớp Trung cấp Thanh nhạc K44A (Hệ 4 năm) 

1 1344022501 Sộng A Bó 21/04/2005   

2 1344022502 Cà Mai Kiều 17/01/2006   

3 1344022503 Quàng Hải Nam 06/11/2001   

4 1344022504 Lò An Thái 13/10/2006   

3. Trung cấp Hướng dẫn du lịch K45A 

1 1345010301 Lò Đức Anh 20/05/2007   

2 1345010302 Mông Lò Việt Bắc 20/12/2007   

3 1345010303 Sồng A Chiến 25/10/2007   

4 1345010304 Thào Tộng Cu 30/08/2007   

5 1345010305 Vạ A Cử 08/09/2005   
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6 1345010306 Tòng Văn Thành Đạt 24/07/2007   

7 1345010307 Thào A Hòa 28/10/2007   

8 1345010308 Quàng Xuân Hoàng 17/02/2007   

9 1345010309 Cà Văn Hùng 28/04/2005   

10 1345010312 Tòng Thị Khánh Ngọc 15/10/2006   

11 1345010313 Tòng Trung Nguyên 16/05/2007   

12 1345010314 Tráng Láo Phành 04/11/2007   

13 1345010315 Tòng Văn Quân 18/09/2007   

14 1345010316 Cà Văn Quyên 13/10/2007   

15 1345010317 Vàng A So 07/07/2007   

16 1345010318 Lầu A Tếnh 04/11/2007   

17 1345010319 Lù Tiến Thành 13/12/2007  

18 1345010321 Vàng A Trung 19/05/2007  

19 1345010324 Lò Thanh Tùng 02/11/2007   

20 1345010325 Mùa A Vừ 05/09/2007   

4. Lớp Trung cấp Quản lý văn hóa K45A 

1 1345030116 Lầu Sáy Chua 01/04/2007   

2 1345030101 Cà Tiến Đạt 02/12/2007   

3 1345030109 Lò Tuấn Đạt 03/01/2002   

4 1345030117 Cà Văn Khánh 05/10/2007   

5 1345030103 Vì Thị Minh Nguyệt 15/06/2007   

6 1345030118 Mùa A Vàng Páo 23/11/2006   

7 1345030119 Thào A Páo 21/03/2007   

8 1345030104 Lê Thị Mai Phương 19/09/2007   

9 1345030105 Lò Thị Phương 17/11/2007   

10 1345030112 Mùi Thị Phượng 22/07/2007   

11 1345030121 Sộng A Pó 04/08/2007   

12 1345030106 Lò Anh Quốc 04/11/2007   

13 1345030113 Sồng Thị Rông 09/06/2007   
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14 1345030122 Mùa Thị Sênh 08/04/2007   

15 1345030123 Sồng A Tếnh 08/08/2007   

16 1345030107 Lò Thị Thúy 18/08/2007   

17 1345030125 Đinh Viết Trọng 22/06/2007   

18 1345030126 Lù Văn Tùng 25/09/2007   

5. Lớp Trung cấp Hướng dẫn du lịch K60A 

1 1360103001 Lò Duy Bằng 01/12/2008   

2 1360103002 Sùng A Cấu 06/08/2007   

3 1360103003 Hờ Song Chai 07/10/2008   

4 1360103005 Giàng A Chua 16/01/2008   

5 1360103006 Kháng Mạnh Công 08/04/2008   

6 1360103007 Ly A Dênh 06/02/2008   

7 1360103024 Lù Thị Hoàn 18/03/2008   

8 13601030235 Giàng A Lứ 17/03/2001   

9 1360103014 Lường Gia Ngọc 30/12/2008   

10 1360103015 Quàng Thị Ngọc 12/05/2008   

11 1360103023 Lò Thị Nhung 10/10/2008   

12 1360103017 Sồng A Pua 05/04/2005   

13 1360103018 Lò Văn Quân 07/10/2008   

14 1360103020 Lù A Sạng 26/09/2007   

15 1360103021 Tòng Văn Thương 03/08/2008   

6. Lớp Trung cấp Quản lý văn hóa K60A 

1 13600301001 Hoàng Thế Anh 10/12/2008   

2 13600301004 Thào A Chống 18/03/2008   

3 13600301005 Giàng Thị Chú 06/02/2008   

4 13600301007 Đào Khánh Duy 20/07/2008   

5 13600301008 Mùa A Giống 23/06/2008   

6 13600301011 Sộng Thị Kia 06/06/2008   

7 13600301012 Sộng Thị Lia 26/02/2008   



6 

 

8 13600301016 Vạ A Sụng 21/08/2007  

9 13600301018 Sộng Nhịa Vạ 16/03/2008  

7. Lớp Trung cấp Pháp luật K60A 

1 13600101001 Giàng A Anh 20/12/2006  

2 13600101002 Giàng A Cau 28/04/2008  

3 13600101003 Giàng A Chai 08/12/2008  

4 13600101004 Sùng Bả Chênh 02/08/2008  

5 13600101005 Giàng A Chống 22/09/2006  

6 13600101006 Vừ A Chứ 20/08/2008  

7 13600101007 Lù Chung Đại 12/12/2008  

8 13600101009 Lèo Mạnh Duy 09/03/2008  

9 13600101010 Lò Văn Hiệp 28/07/2008  

10 13600101013 Lò Văn Khoa 06/08/2007   

11 13600101014 Giàng A Khư 04/05/2008   

12 13600101015 Quàng Ngọc Lâm 11/02/2008   

13 13600101016 Trọ A Năm 18/03/2008  

14 13600101017 Lường Thị Oanh 29/12/2008  

15 13600101018 Giàng A Sức Phức 12/05/2008  

16 13600101020 Giàng A Pó 07/07/2006  

17 13600101023 Cút Văn Thanh 20/01/2008  

18 13600101024 Lò Thị Thu 16/02/2007  

19 13600101025 Đinh Văn Thương 18/08/2008  

20 13600101027 Vừ A Trư 11/12/2008  

21 13600101029 Hoàng Thanh Tùng 10/08/2008  

22 13600101031 Sùng A Vự 24/02/2008  

8. Lớp Trung cấp Pháp luật K60B 

1 13600101035 Vì Anh Dữ 19/02/2008  

2 13600101036 Tòng Tuấn Duy 06/02/2007  

3 13600101039 Cà Thị Hiền 08/10/2007  
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4 13600101040 Giàng A Hồ 18/02/2008  

5 13600101043 Lù A Khai 13/06/2008  

6 13600101046 Sèo Văn Lợi 25/05/2007  

7 13600101048 Sồng Thị Phua 05/02/2008  

8 13600101051 Vạ A So 23/08/2008  

9 13600101053 Sồng A Sử 09/10/2008  

10 13600101055 Sồng A Thái 10/12/2008  

11 13600101057 Trọ A Toán 19/10/2008  

Danh sách này có 109 học sinh ./. 
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